
 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN       

TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 30/2023/HS-ST 

Ngày: 19/9/2023 

 

NHÂN DANH  

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

T  m p án - C ủ t   p   n t  :  n       ắc Thịnh 

Cá  H   t  m n  n   n:  

1. Ông Lê Quang Trí. 

2. Ông Huỳnh Ng   Trước. 

 h      hi   t     n  Huỳn  V n    t   n  - T  m tr  v  n T   án 

nhân dân t n    n  T áp  

  i  i    i    i   s t  h       t  h  ồ    h   th    i   hi   t    

Ông Bù  V n Bình và ông Trần V n   n -    m sát v  n  

Trong ngày 19 tháng 9 n m 2023, tạ  Trụ sở T   án n  n   n t n    ng 

Tháp mở phiên t   xét xử sơ t  m công khai vụ án hìn  s  t ụ lý số: 

32/2023/TLST-HS ngày 15 tháng 8 n m 2023, theo Quyết địn  đư  vụ án ra xét 

xử số: 37/2023/Q XXST-HS ngày 28 tháng 8 n m 2023, đối với  á  bị  áo: 

1  H  và t n: Bù  V n D, s n  n m 1989, nơ  s n : t n    ng Tháp; G ớ  

tính: Nam;  ơ   ư trú: Số F ấp  , xã  ,  uyện  , t n    n  T áp; Quố  tị  : 

V ệt   m; D n t  :   n ; Tôn   áo:   ôn ;    ề n   ệp:  àm ru n ; Trìn  đ  

h c vấn: 9/12; Con ông: Bù  V n C, s n  n m 1963 và bà: Huỳn  T ị  , sinh 

n m 1960; G   đìn   ó 06  n    ị em, bị  áo là n ười thứ n m; Vợ t n: Trần Thị 

N, s n  n m 1994; Có 01  on, s n  n m 2013; T ền s , t ền án:   ôn ; Tạm   ữ 

n ày 06/10/2020; Tạm    m n ày 15/10/2020; H ện bị  áo đ n  bị tạm giam tại 

Trại tạm giam Công an t n    ( ó mặt tạ  p   n t  )   

2. H  và t n: Nguyễn V n P, s n  n m 1995, nơ  sinh: t n    ng Tháp; 

G ớ  tín :   m;  ơ   ư trú: Số B ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp; Quố  

tị  : V ệt   m; D n t  :   n ; Tôn   áo:   ôn ;    ề n   ệp:  àm ru n ; 

Trình đ  h c vấn: 9/12; Con ông: Nguyễn V n B, s n  n m 1969 (đã   ết) và 

bà: Nguyễn Thị   (đã   ết); Gia đìn   ó 02  n  em, bị  áo t ứ    ; Vợ t n: 

 ặng Thị Hà P1, s n  n m 2002; Có 01  on, s n  n m 2020; T ền s :   ày 

26/3/2020, bị Côn   n  uyện  , t n    ng Tháp xử phạt 3 500 000 đ ng về 

hành vi che giấu việ  đán  bạc trái phép, đã t      ện xon  v ệ  n p p ạt; T ền 

án:   ôn ; Tạm   ữ:   ôn ; Bắt tạm    m n ày 19/10/2020; H ện bị  áo đ n  

bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an t n    ( ó mặt tạ  p   n t  )   



 

 

3  H  và t n: Huỳnh Ng c S, s n  n m 1987, nơ  s n : t n    ng Tháp; 

G ớ  tín :   m;  ơ   ư trú: Số B ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp; Quố  

tị  : V ệt   m; D n t  :   n ; Tôn   áo:   ôn ;    ề n   ệp:  àm ru n ; 

Trình đ  h c vấn: 5/12; Con ông: Huỳn  V n  1, s n  n m 1966 và bà:  ặng 

Thị Thu N1, s n  n m 1968; G   đìn   ó 04  n  em, bị  áo là n ười thứ b ; Vợ 

tên: Nguyễn Thị Ng c H, s n  n m 1996; Có 02 con, s n  n m 2012 và sinh 

n m 2021; T ền s , t ền án:   ôn ; Tạm   ữ:   ôn ; Bắt tạm    m n ày 

19/10/2020; H ện bị  áo đ n  bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an t n    (có 

mặt tạ  p   n t  ). 

  ười bào chữa cho bị cáo Bù  V n D theo yêu cầu là Luật sư Võ Tấn T 

- V n p  n   4 thu c  oàn  uật sư t nh V ( ó mặt)  

  ười bào chữa cho bị cáo Nguyễn V n P theo yêu cầu là Luật sư  ỗ 

Thành S1 - V n p  n   5 thu c  oàn  uật sư t n    ( ó mặt)  

  ười bào chữa cho bị cáo Huỳnh Ng c S theo yêu cầu là Luật sư H  

Thị Xuân H1 - V n p  n   6 thu c  oàn  uật sư t n    ( ó mặt)  
 

Bị  ạ :  

Lê Thành T1, s n  n m: 1982 (đã chết); 

 ơ   ư trú: số F, ấp T, xã P,  uyện  , t n    n  T áp. 

  ườ  đại diện  ợp p áp   o bị  ạ  Lê Thành T1: 

1.    V n  , s n  n m: 1962; (    ru t bị  ạ ); 

2.   uyễn T ị Ú, s n  n m: 1957 (mẹ ru t bị hại); 

Cùn   ư trú: số F, ấp T, xã P,  uyện  , t n    n  T áp. 

Ông K và bà Ú ủy quyền cho:  ào T  n   2, s n  n m: 1998 ( ó mặt); 

 ơ   ư trú: Tổ E, ấp T, xã T, huyện B, t n  Vĩn   on . 

3. Lê Thị Kim Y, s n  n m: 2004 (con ru t bị hại T1,  ó mặt); 

  ườ  đại diện hợp pháp của Y là Trươn  T ị O, s n  n m: 1984 (có 

mặt); 

Cùng  ư trú: số H, ấp T, xã P, huyện L, t n    ng Tháp. 

4. Nguyễn V n H2, s n  n m: 1979 ( ó mặt); 

 ơ   ư trú: ấp T, xã P, huyện L, t n    ng Tháp. 
 

  ười có quyền lợ , n  ĩ  vụ liên quan: 

1. Trần Hoàn   1, sin  n m: 1977 ( ó mặt); 

 ơ   ư trú: số G, ấp  , xã  ,  uyện  ,   ng Tháp. 

2. Trần Thị N, s n  n m: 1990 ( ó mặt);  

 ơ   ư trú: số F, ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp. 

3. Nguyễn Thị Bé T2, s n  n m: 1956 ( ó mặt);  

 ơ   ư trú: số B, ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp. 



 

 

4. Huỳn  V n  1, s n  n m: 1966 ( ó mặt);  

 ơ   ư trú: số B, ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp. 

5. Bù  V n C, s n  n m: 1963 (vắn  mặt); 

 ơ   ư trú: số F, ấp  , xã  ,  uyện  ,   ng Tháp. 

6. Huỳn  V n H3, s n  n m: 1969 (vắn  mặt); 

 ơ   ư trú: số C, ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp. 

  ười làm chứng: 

1. Nguyễn V n  2, s n  n m: 1988 ( ó mặt); 

  ơ   ư trú: số B, ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp. 

2. Nguyễn Việt H4, s n  n m: 1993 ( ó mặt); 

 ơ   ư trú: số B, ấp  , xã  ,  uyện L, t nh   ng Tháp. 

3. Nguyễn V n C1, s n  n m: 1966 ( ó mặt); 

 ơ   ư trú: số B, ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp. 

4.  oàn    c D1, s n  n m: 1990 (vắn  mặt);  

 ơ   ư trú: số B, ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp. 

5.  ào An  C2, sinh n m: 1992 (vắn  mặt); 

 ơ   ư trú: ấp  , xã  ,  uyện L, t n    ng Tháp. 

6. Nguyễn V n  3, s n  n m: 1973 (vắn  mặt); 

7. Trần Hùng T3 (T), s n  n m: 1985 ( ó mặt);  

8. Trần V n T4, s n  n m: 1966 (vắn  mặt);  

9. H  T ị T úy  3, s n  n m: 1981 (vắn  mặt);  

10. Nguyễn Tấn T5, s n  n m: 1992 (vắn  mặt); 

Cùn   ư trú: số A, ấp  , xã  ,  ,   ng Tháp. 

11. Trần V n  2, s n  n m 1982 (vắn  mặt); 

 ơ   ư trú: Ấp  , xã  ,  uyện  ,   ng Tháp; 

12.    V n  1, s n  n m: 1987 ( ó mặt); 

 ơ   ư trú: ấp T, xã P, huyện L, t n    ng Tháp. 

13. Huỳn  V n T6, s n  n m: 1979 (vắn  mặt); 

 ơ   ư trú: số A, ấp L, xã L, huyện L, t n    ng Tháp. 

14. Huỳnh H ng T7, s n  n m: 1980 (vắn  mặt); 

 ơ   ư trú: số A, ấp L, xã L, huyện L, t n    ng Tháp. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong h  sơ vụ án và   ễn b ến tạ  phiên tòa, n i 

dung vụ án được tóm tắt n ư s u: 

Cá  bị can Bù  V n D, Huỳnh Ng c S, Nguyễn V n P và Trần V n  2 

là n ười cùng xóm không có mâu thuẫn với nhữn  n ười bị hại Lê Thành T1, 

   V n  1, Huỳnh H ng T7 và Huỳn  V n T6. Xuất phát từ việ  đá  à  n t u  



 

 

bằng tiền dẫn đến xảy ra c  cãi đán  n  u n n  á  bị   n đã t      ện  àn  v  

p ạm t  ,  ụ t   n ư s u: 

1. Về hành vi giết người. 

Khoảng 12 giờ ngày 04/10/2020 sau khi đá  à  n t u  bằng tiền được 

Trần V n  3 phân xử giải hòa nhưn  n óm n ười của Lê Thành T1, Nguyễn 

V n H2 k ôn  đ ng ý dẫn đến c  cã  qu  lạ  r    ùn  n  u r  về  Khi hai nhóm 

đ  tớ  p í  trước sân gạch tàu nhà ông Bù  V n C thu c ấp  , xã  ,  uyện L. Lê 

V n  1, Huỳn  V n T6 và Huỳnh H ng T7 đ  l n đường l  nông thôn;  1 đứng 

bên cạn  xe mô tô đợi T1, V n T6 và H ng T7 ng   l n xe mô tô định chạy về 

nhà. Lê Thành T1 và Nguyễn V n H2 đ n  đ   ướng từ s n bướ  l n đường l  

thì H2 bất n ờ  ùn  t y đán  vào mặt Trần Hoàng K1 01 cái, H2 tiếp tục dùng 

   n đá vào n ười K1 t ì bị K1  ùn  t y bắt được chân của H2 nắm kéo trở vào 

khu v c sân gạ   trước nhà ông C. H2 và K1 ôm câu vật nhau xuốn  s n đất. T1 

đ n  đ   ùn  H2 thấy vậy chạy vào  đứn  k om n ườ  đán  K1 thì Bù  V n D 

nhặt lấy 01 miếng gạch tàu vỡ 01 phần, kí   t ước khoảng 16 x 15 cm, dày 

1,5 m tr n s n đán  01  á  t eo  ướng từ phả  s n  trá  trún  vào vùn  đầu của 

T1 và đán  n  ều  á   ướn  vào n ười của H2. Dủ tiếp tục cầm miếng gạ   đư  

l n đ  đán  T1 thì   uyễn V n  2 chụp tay D gở lấy miếng gạch tàu ném bỏ 

gần đó  D tiếp tục chạy ra phía sau nhà của ông C lấy 01 cái len chiều dài 1,2 

mét cán len bằn    y  à  90 m, lưỡi len bằng kim loại dài 30cm chạy ra chỗ 

đán  n  u đán  01  á  trún  vào vùn  đầu của V n T6   y t ươn  tí     

  uyễn V n P vì b n  v   K1 n n   ạy vào  ôn  p ả  n à ôn  C n ặt 

lấy 01 k ú    y    ều  à  45 m, m t đầu tr n, m t đầu vuông loạ    y  ùn  đ  

đập nướ  đá   ạy ra chỗ D đ n  đán  n  u với T1 và H2 thì P bị ông Nguyễn 

V n C1 chụp v   P ước cản lạ  n ưn  k ôn   ản được. P tiếp tục cầm cây chạy 

ra chỗ đán  n  u t ì  ặp L2 đư  t y r   ản P lạ  n ưn  không cản được, P cầm 

k ú    y xôn  vào đán  H2 và T1 đ  giải vây cho K1. Huỳnh Ng c S  ũn  b n  

v c K1 nên cầm 01 khúc cây chiều dài khoản  50 m, đường kính khoảng 10cm 

chạy vào đán  H2 và T1 đ  giải vây cho K1  S u đó, S tiếp tục chạy ra phía sau 

nhà ông C lấy thêm 01 khúc cây chiều dài khoản  1,2 mét, đường kính khoảng 

05cm, tr n  lượng khoản  01k  đánh 01 cái trúng vào thắt lưn   ủa V n T6 

n ưn  k ôn    y r  t ươn  tí    

Khi thấy nhóm của  1 bị t ươn  tí  , tr n n ười chảy nhiều máu nên 

hai bên dừng lạ  k ôn  đán  n  u nữa r i lên xe mô tô chở nhau về nhà. Trên 

đường về V n T6, H ng T7 và H2 lần lượt đến  á  Trạm y tế xã  , P,  uyện   

k  u lạ  vết t ươn   Còn T1 k   về đến n à được khoảng 15 phút thì bất t n , 



 

 

đượ  n ườ  t  n đư  đến Bệnh viện đ  k o  Trun  ươn  t àn  p ố C cấp cứu 

đến tối ngày 05/10/2020 thì T1 tử von . 

Tạ  bản  ết luận   ám địn  p áp y về tử t   số: 955/KL-KTHS ngày 

14/10/2020  ủ  Phòng K4 Côn   n t n    kết luận: Lê Thành T1 bị đ  vết 

t ươn   o vật tày tá  đ n  vào  á  vị trí  ủ  vùn  đầu   y nứt s  xuất  uyết 

não, đượ  đ ều trị p ẫu t uật s  não  ấp  ứu n ưn  bị bện  nặn ,   ễn t ến 

k ôn    ệu quả là n uy n n  n  ẫn đến tử von    

2. Hành vi cố ý gây thương tích. 

Trần V n  2 tron  lú  đ n  đứng ngoài đường l  gần chỗ    V n  1, 

Huỳn  V n T6 và Huỳnh H ng T7 cách vị trí đán  n  u k oảng 11,5 mét. K2 

nghe tiếng tri hô,  n ào p í  trước sân nhà ông C n ưn  k ôn  t ấy rõ phía bên 

tron ,  o bị   y x n    e k uất tầm n ìn  K2 n    n ờ K1 đ n  đán  n  u với 

nhóm của  1 và sợ  1, V n T6 và H ng T7 chạy vào đán  K1 nên K2 chạy đến 

vị trí  1 ng   tr n xe mô tô  ùn  t y đán  01  á  trún  vào vùn  mặt của  1 r i 

câu cổ vật   ng xuốn  đất  S u đó, K2 đứng dậy nhặt lấy 01 khúc cây củi mận 

chiều dài khoảng 50cm gần đó đán  n  ều  á  trún  vào n ười của    V n  1 

tổn t ươn  01%, Huỳn  V n T6 04% và Huỳnh H ng T7 tổn t ươn  02%  Cá  

vết t ươn   o vật tày   y r     ày 04/10/2020 và n ày 07/10/2020     ó đơn 

yêu cầu xử lý  ìn  s  đố  vớ  Trần V n  2 t eo quy địn   ủ  p áp luật   

  ày 03/8/2023 n ữn  n ười bị hại    V n  1, Huỳnh V n T6 và 

Huỳnh H ng T7  ó đơn rút y u  ầu khởi tố vụ án  ũn  n ư xử lý đối với Trần 

V n  2 về hàn  v   ố ý   y t ươn  tí   n n n ày 14/8/2023 Cơ qu n  ảnh sát 

đ ều tra Công an t n    ra Quyết địn  đình ch  đ ều tra vụ án đối với bị can Trần 

V n  2 là đún  t eo quy định của pháp luật. 

Tạ  bản  ết luận   ám địn  p áp y về t ươn  tí   số: 324/T T; số: 

325/T T  ùn  n ày 14/10/2020  ủ  Trun  t m p áp y t u   Sở Y tế t n    kết 

luận: Tỷ lệ tổn t ươn   ơ t    o t ươn  tí     y n n   ện tạ   ủ  Trần V n  2 

là 05 %; củ  Trần Hoàn   1 là 03%  Tạ  t ờ  đ  m giám địn   Cá  tổn t ươn  

của K2 và K1 đều  o vật tày   y r   

Tạ  bản  ết luận   ám địn  p áp y về t ươn  tí   số: 328/T T n ày 

14/10/2020  ủ  Trun  t m p áp y t u   Sở Y tế t n    kết luận đố  vớ    uyễn 

V n H2: Sẹo vết t ươn  p ần mềm vùn     m, kí   t ướ  n ỏ (tỷ lệ tổn t ươn  

01%); sẹo vết t ươn  p ần mềm vùn  t á   ươn  trá , kí   t ướ  trun  bìn  (tỷ 

lệ tổn t ươn  02%); vết b ến đổ  sắ  tố    m   ướ  mắt trá  (tỷ lệ tổn t ươn  

01%). Tổn  tỷ lệ tổn t ươn   ơ t    o t ươn  tí     y n n   ện tạ  là 04%  Các 

tổn t ươn  tr n  o vật tày   y r    



 

 

Trần V n  2, Trần Hoàng K1 và Nguyễn V n H2 tuy có bị t ươn  tí   

n ưn     t  nguyện k ôn  y u  ầu xử lý  ìn  s , k   ả trá   n  ệm b   t ường 

thiệt hạ  n n k ôn  đặt r  đ  giải quyết. 

Vật chứng, đồ vật, tài sản tạm giữ gồm:   

- 01  á  nón kết bằn  vả  màu vàn ,  ó   ữ PU A; 01 v  n  ạ   ống 

kí   t ướ  19 x 8 x 8 m; 01 k ú   ỗ loạ   ủ  mận còn tươ ,    ều  à  53 m,   u 

v  m t đầu 09 m, m t đầu 07 m tr n s n đất; 01 mản   ạ   tàu    ều  à  

11,5 m, r n  10,5 m,  ày 1,5 m tr n s n đất; 01 v  n  ạ   ốn  kí   t ướ  16,5 

x 7,5 x 7,5 m; 01 mản   ạ   tàu    ều  à  16 m, r ng 15cm, dày 1,5cm trên 

đườn  đất; 01 v  n  ạ   ốn  kí   t ướ  16 x 5,4 x 7,5 m tr n lề đườn ; 01 

mản   ạ   tàu    ều  à  30 m, r n  19 m,  ày 1,5 m tr n lề đườn ; 01 mản  

 ạ   tàu    ều  à  28 m, r n  13 m,  ày 1,5 m tr n lề đườn ; 01 k ú   ỗ   n 

tươ  (loạ   ủ  mận)    ều  à  54 m,   u v  m t đầu 14,5 m, m t đầu 08 m; 01 

k ú   ỗ   n tươ  (loạ   ủ  mận)    ều  à  42 m,   u v  m t đầu 13,5 m, m t 

đầu 9,9 m; (đạ    ện) 05 k ú   ủ  (loạ   ủ  mận) tron  đốn   ủ ; 01 b  quần áo 

 ủ  nạn n  n  

- 01 k ú   ỗ    ều  à  45 m,  ó m t đầu tr n, m t đầu vuôn ; 01  á  len 

 à  1,2m,  ó  án bằn    y  à  90 m, lưỡ  len bằn  k m loạ   à  30 m  ủa ông 

Bù  V n C. 

Về trách nhiệm dân sự: Cá  đại diện theo pháp luật của bị hại Lê 

Thành T1 yêu cầu các bị cáo Bù  V n D, Huỳnh Ng c S và Nguyễn V n P b i 

t ường các khoản, n ư s u: 

+ Ông    V n  , bà Nguyễn Thị Ú là cha mẹ của T1 yêu cầu b i 

t ườn      p í m   tán  p í 8 000 000 đ ng; chi phí và tiền công xây m  phục 

vụ cho việc chôn cất 11 320 000 đ ng; tiền cấp  ưỡng cho bà Ú 56.000.000 

đ n  (14 t án  x 4 000 000 đ ng). Tổng số tiền là 224 320 000 đ ng. Do ông K, 

bà Ú đã n ận tổn    n  185 000 000 đ ng từ     đìn  bị  áo D 150.000.000 

đ n ;     đìn   ủ  S 20.000.000 đ n  và     đìn   ủ  P 15 000 000 đ ng. Nay 

ông K, bà Ú yêu cầu  á  bị  áo D, S và P tiếp tục b   t ường số tiền còn lạ  là 

39.320.000 đ ng. 

+ Em    T ị   m Y, s n  n ày 27/11/2004 ( on ru t  ủ   n  T1) yêu 

 ầu  á  bị cáo D, S và P b   t ường tiền cấp  ưỡng cho em Y đến k   đủ 18 tuổi 

là 17 880 000 đ n  (24 t án  x 745 000 đ n )   ối với khoản tiền bù đắp tổn 

thất tinh thần,     đìn   á  bị  áo đã giao cho ông K bà Ú quản lý n n em Y yêu 

 ầu được nhận 1/3 số tiền b   t ườn  bù đắp tổn thất tinh thần mà ông K, bà Ú 

đã n ận trướ  đó (1/3 x 100 t án  lươn   ơ sở x 1 490 000 đ ng = 49.666.000 

đ ng).  



 

 

 ối với những yêu cầu của ông K, bà Ú và em Y, các bị cáo D, S đ ng ý 

b i thường. Riêng bị cáo P k ôn  đ ng ý b   t ường, vì   o rằn  k ôn   ó t  m 

gia đán  n  u  ẫn đến cái chết của anh T1. 

Trong quá trình đ ều tra,  á  bị  áo Bù  V n D thành kh n khai báo toàn 

b  hành vi phạm t i  ủ  mìn  phù hợp với lời khai của nhữn  n ười tham gia tố 

tụng khác, các vật chứng, tài sản, đ  vật tạm giữ cùng với các chứng cứ khác có 

trong h  sơ vụ án. Riêng Nguyễn V n P ch  thừa nhận có dùng cây xông vào chỗ 

đán  n  u n ưn  k ôn   ó tr c tiếp đán  T1 và H2   y t ươn  tí    Còn Huỳn  

     S t ừ  n ận      ó  ùn  01 k ú    y    ều  à  k oản  1,2 mét, đường 

kính khoảng 05cm, tr n  lượng khoản  01k  đán  01  á  trún  vào t ắt lưn  

của V n T6, không thừa nhận có cầm cây gỗ cùng với D và P xôn  vào đán  H2 

và T1  Tuy n   n,   n  ứ vào lời khai của bị  áo Bù  V n D và nhữn  n ười làm 

chứng Nguyễn V n  2, Nguyễn Việt H4 nhìn t ấy P và S có cầm hung khí xông 

vào đán  H2 và T1 phù hợp với kết luận   ám định pháp y về tử thi và các tài 

liệu, chứng cứ k á  n n  ó đủ  ơ sở kết luận P và S là n ười th c hiện t i phạm 

với vai trò đ ng phạm trong vụ án. 

Tạ   áo trạn  số 25/CT-VKS-P2 ngày 15 tháng 8 n m 2023 của Viện 

ki m sát nhân dân t n    n  T áp đã truy tố  á  bị  áo Bù  V n D, Nguyễn V n 

P và Huỳnh Ng c S về t   “G ết n ườ ” t eo quy định tại khoản 2   ều 123 của 

B  luật hìn  s    

Tạ  p   n t   sơ t  m, vị đại diện Viện k  m sát nhân dân t n    ng 

Tháp giữ nguyên quyết định truy tố, p  n tí    àn  v  p ạm t  ,  á  tìn  t ết 

t n  nặng giảm nhẹ đối với  á  bị  áo và đề nghị H   đ ng xét xử tuyên bố  á  

bị  áo Bù  V n D, Nguyễn V n P và Huỳnh Ng c S cùng phạm t   “G ết 

n ườ ”   

Áp  ụn  k oản 2   ều 123; đ  m b, s khoản 1, khoản 2   ều 51 B  luật 

 ìn  s ; Xử phạt bị  áo Bù  V n D từ 10 n m đến 11 n m tù  

Áp  ụn  khoản 2   ều 123; khoản 2   ều 51 B  luật hìn  s ; Xử phạt 

bị  áo Nguyễn V n P từ 08 n m đến 09 n m tù   

Áp  ụn  khoản 2   ều 123; khoản 2   ều 51 B  luật hìn  s ; Xử phạt 

bị  áo Huỳnh Ng c S từ 08 n m đến 09 n m tù  

Về trá   n  ệm   n s :  ề nghị tuyên bu c các bị  áo D, P và S l  n đới 

b   t ường t ếp số t ền   n lạ  t eo y u  ầu  ủ  p í  n ười đại diện hợp pháp 

cho bị  ạ  T1 và cấp  ưỡng cho cháu Kim Y là con của bị hại. 

Về xử lý vật   ứn :  ề n  ị T   tuy n n ư p ần n    un  quyết địn  

 áo trạn  đã n u  



 

 

 Luật sư Võ Tấn T bào   ữ    o bị  áo D phát bi u qu n đ  m: Không 

thống nhất vớ  qu n đ  m của vị đại diện Viện ki m sát về t     n  và đ ều 

khoản của t i danh áp dụn  đối với bị cáo. Bở  lẽ  àn  v   ủ  bị  áo k ôn   ố 

tình tướ  đoạt mạng sống của bị hại nên hành vi của bị cáo ch  là cố ý gây 

thươn  tí    Cáo trạng cho rằng cái chết của bị hại T1 chủ yếu do bị cáo D gây 

r  là   ư  p ù  ợp vì kết quả   ám định th  hiện tr n đầu của bị hại T1 có 04 vết 

t ươn  tron  k   bị cáo D ch  đán   ó 01  á   Bị cáo có  á  tìn  t ết   ảm n ẹ 

như trong quá trình đ ều tra và tạ  p   n t    ôm n y, bị  áo đã khai báo thành 

kh n,  n n n  ối hận về hành vi của mìn   Bị  áo là l o đ ng chính trong gia 

đình có hoàn cản  k ó k  n,  on   n n ỏ n ưn  đã  ố  ắn  k ắ  p ụ  p ần lớn 

t  ệt  ạ    o     đìn   ủ  bị  ạ  T1. Vị đại diện V ện ki m sát đề nghị mức hình 

p ạt đối với bị  áo n ư tr n là quá   o  Về trách nhiệm dân s , vị đại diện Viện 

ki m sát đề nghị tuyên các bị  áo l  n đới b   t ường trong khi bị cáo D đã b   

thườn  150 000 000 đ ng, làm ản   ưởn  đến quá trình thi hành án, xét ân xá, 

ân giảm án đối với bị cáo; xin H   đ ng xét xử xem xét. 

Luật sư  ỗ Thành S1 bào chữa cho bị cáo P phát bi u qu n đ  m: Cáo 

trạng truy tố bị cáo P về t     n  giết n ườ  là k ôn   ó   n  ứ,   ư  p ù  ợp 

với s  thật khách quan của vụ án. Trong quá trình đ ều tra, truy tố ở cấp huyện 

và cấp t nh bị cáo P đều khai nhận là không có th c hiện hành v  đối với bị hại 

T1. Nhữn  n ười làm chứng khai thấy P cầm cây chứng không ai thấy P đán  bị 

hạ   Cơ qu n đ ều tr    ư    ứn  m n  được P cầm   y đán    , đán  trún  đ u, 

trúng bao nhiêu cái. Sau khi bị đán , bị hại T1 vẫn đ ều khi n xe chở H2 đ    ữa 

vết t ươn  r i mới về n à tron  k   Cơ qu n đ ều tra và Viện ki m s cho rằng P 

đán  T1 bằn    y đập nướ  đá mà T1 còn đ  đứng bình thườn  n ư vậy là   ư  

phù hợp   ề nghị H   đ ng xét xử xem xét tuyên bố bị cáo P không phạm t i và 

trả t  do cho bị cáo tại phiên tòa.   ng thời, vị luật sư  ũn  n u r   á  tìn  t ết 

  ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  s  đối với bị cáo P n ư     đình bị cáo có công với 

Cách mạn , đã t  n uyện b   t ườn    o     đìn  bị  ạ  15 000 000 đ n  được 

    đìn  bị  ạ  x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt   o bị  áo  Bản t  n bị  áo là l o đ ng 

  ín  tron      đìn   ó  on n ỏ, vợ bị  áo mớ  bỏ đ , xin H   đ ng xét xử xem 

xét. 

Luật sư H  Thị Xuân H1 bào chữa cho bị cáo S phát bi u qu n đ  m: 

Không thống nhất vớ  qu n đ  m của vị đại diện Viện ki m sát về t i danh và 

đ ều khoản của t i danh áp dụn  đối với bị cáo S  Bở  lẽ: 

Ý t ứ   ủ   á  bị  áo k ôn  muốn tướ  đoạt mạn  sốn   ủ  bị  ạ ,   ữ  

 á  bị  áo và bị  ạ  k ôn   ó m u t uẫn  ì vớ  n  u,    là lán    ền ,  ùn    ơ  

đá  à r i xích mích nhỏ với nhau. 



 

 

Vị trí bị tấn công của bị hạ  là vùn  đầu, vùng tr ng yếu n ưn  bị hại T1 

sau khi bị tấn công vẫn đ  đứng bình thườn , s u đó rất lâu mớ  đ u đầu. Cần 

xem xét s  quan tâm của nhữn  n ườ  tron      đìn  bị  ạ  đối với bị hại, nếu 

đư  đ   ấp cứu kịp thời bị hại sẽ không chết. 

Có qu n đ ều tr    ư    ứn  m n  được 04 vết t ươn  tr n đầu bị hại. 

Bị cáo D thừa nhận đán  01  á , vậy   n 03 vết  o      y r , bị  ạ    ết  o vết 

thươn  nào    ữn  n ười làm chứng không ai thấy S, P tá  đ ng vào bị hại T1, 

vậy còn ai đán  T1 nữa không. 

Trong quá trình đ ều tr   ũn  n ư tại các phiên t  , bị  áo S t ừ  n ận 

 ó  ầm   y đán  trún  vào t ắt lưn   n  V n T6, đ y là tìn  t ết t àn  k  n 

k    báo     m sát v  n   ư  xá  địn  được tổng th  s  việ , đán    á   n t  ếu 

tìn  t ết   ảm n ẹ đối với S. 

Bị cáo D xá  định không hề kêu g i S, P tham gia giúp. S chạy vào 

trong lúc D đán  T1, đán  xon  S mới chạy ra nên S không giúp sức gì cho D k  

 ả   úp sứ  về mặt t n  t ần  

Ki m sát v  n đề nghị mức hìn  p ạt giữa S và P bằn  n  u là   ư   á 

th  hóa trong khi P đượ    n n  n n  ều lần mà vẫn chạy ra chứng tỏ hành vi cố 

ý, quyết l ệt  ơn S. 

Ngoài ra, bản thân bị  áo là l o đ n    ín  tron      đìn   ó  oàn  ản  

khó kh n,  on n ỏ. Về dân s , bị cáo thống nhất b   t ường, 

 ề nghị H   đ ng xét xử xem xét tuyên bố bị cáo S không phạm t i. 
 

Các bị  áo D, P k ôn   ó ý k ến bào   ữ  bổ sun   ũn  k ôn  tr n  

luận, t ốn  n ất vớ  qu n đ  m  ủ  luật sư bào   ữ    o bị cáo. 

Bị  áo S  ó ý k ến bổ sung là lú  đầu bị cáo không có cầm cây 4,5cm 

n ư  áo trạn  đề cập mà sau cùng bị cáo mới cầm cây dài 1,2m.  

  ười đại diện hợp pháp cho bị hại T1 k ôn   ó ý k ến tr n  luận,     

x n   ảm n ẹ  ìn  p ạt   o  á  bị  áo  
 

Bị  ạ  Nguyễn V n H2 k ôn   ó ý k ến tr n  luận  
 

Lời nói sau cùng, các bị cáo D, P xin H   đ ng xét xử xem xét   ảm n ẹ 

 ìn  p ạt   o  á  bị  áo   

Bị cáo S đề nghị H   đ ng xét xử xem xét xử đún  n ười, đún  t i. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở n i dung vụ án,   n  ứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên t  , H   đ ng xét xử nhận địn  n ư s u: 

[1] Trong quá trình đ ều tra, truy tố,  á   ơ qu n và n ười tiến hành tố 

tụn  đã t      ện đún  t  m quyền, trìn  t , t ủ tụ  quy định của B  luật tố 



 

 

tụng hìn  s   G    đoạn đ ều tr   ũn  n ư tại phiên t  , n ữn  n ười tham gia tố 

tụng trong vụ án không có ý k ến, k  ếu nạ   ì về  àn  v , quyết định củ   á   ơ 

qu n, n ười tiến hành tố tụn   Do đó,  á   àn  v  tố tụng, quyết định tố tụng của 

 á   ơ qu n, n ười tiến hành tố tụn  đều  ợp pháp. 

[2] Tạ  p   n t   sơ t  m, bị cáo Bù  V n D đã t ừ  n ận toàn b   àn  

v  p ạm t    ủ  mìn   C   vì m u t uẫn tron  v ệ  đá  à  n t u  bằng tiền và 

bênh v c cho nhau nên khi Lê Thành T1 và Nguyễn V n H2 đán  n  u với Trần 

V n  3 thì D, P, S dùng gạch tàu, cây gỗ  ùn  t  m     đán  Lê Thành T1 và 

Nguyễn V n H2 dẫn đến T1 bị đ  vết t ươn  ở vùn  đầu gây nứt s  xuất huyết 

não  ẫn đến tử vong, Nguyễn V n H2 bị tổn t ươn   ơ t   là 04%.  

  ờ  k    n ận  ủ  bị  áo Bù  V n D  oàn toàn p ù  ợp vớ  lờ  k     ủ  

n ườ  đại diện hợp pháp củ  n ười bị hạ , n ười bị hạ , n ười có quyền lợi và 

n  ĩ  vụ l  n qu n, n ười làm chứng, vật chứng  ùn  vớ  các chứng cứ khác có 

trong h  sơ vụ án, đủ  ơ sở kết luận hành vi của bị cáo Bù  V n D đã p ạm vào 

t   “G ết n ườ ” t eo quy định tại khoản 2   ều 123 B  luật  ìn  s    

R  n  bị  áo Nguyễn V n P ch  thừa nhận có dùng cây xông vào chỗ 

đán  n  u n ưn  k ôn   ó tr c tiếp đán  T1 và H2   y t ươn  tí    Còn Huỳn  

     S t ừ  n ận      ó dùng 01 khúc cây chiều dài khoản  1,2 mét, đường 

kính khoảng 05cm, tr n  lượng khoản  01k  đán  01  á  trún  vào t ắt lưn  

của V n T6, không thừa nhận có cầm cây gỗ cùng với D và P xôn  vào đán  H2 

và T1. 

H   đ ng xét xử xét thấy, c n  ứ vào tài liệu, chứng cứ có trong h  sơ 

vụ án và kết quả th m vấn công khai tại phiên tòa hôm nay đã có đủ  ơ sở xác 

định: Tại hiện trường lúc xảy ra vụ việc, khi H2 và K3 ôm câu vật nhau xuống 

s n đất. T1 đ n  đ   ùn  H2 thấy vậy chạy vào đán  K3 thì D nhặt lấy 01 miếng 

gạch tàu vỡ 01 phần tr n s n đán  01  á  trún  vào vùn  đầu của T1 và đán  

nhiều  á   ướn  vào n ười của H2. Vì b n  v   K3 nên   uyễn V n P chạy 

vào hông phải nhà ông C nhặt lấy 01 khúc cây chiều dài 45cm, m t đầu tròn, 

m t đầu vuông loạ    y  ùn  đ  đập nướ  đá   ạy ra chỗ D đ n  đán  n  u với 

T1 và H2 thì P bị ông Nguyễn V n C1 chụp v   P ước cản lạ  n ưn  k ôn   ản 

được. P tiếp tục cầm cây chạy ra chỗ đán  n  u t ì  ặp L2 đư  t y r   ản P lại 

n ưn  k ôn   ản được, P cầm k ú    y xôn  vào đán  H2 và T1 đ  giải vây 

cho K3. Huỳnh Ng c S  ũn  b n  v c K3 nên cầm 01 khúc cây chiều dài 

khoản  50 m, đường kính khoảng 10cm chạy vào đán  H2 và T1 đ  giải vây 

cho K3. S u đó, S mớ  t ếp tụ    ạy ra phía sau nhà ông C lấy thêm 01 khúc cây 

chiều dài khoản  1,2 mét, đường kính khoảng 05cm, tr n  lượng khoảng 01kg 

đán  01  á  trún  vào t ắt lưn   ủa V n T6 n ưn  k ôn    y r  t ươn  tí    



 

 

  ều này p ù  ợp vớ  lờ  k     ủ   á  bị  áo D, P k    tạ   á  b  n bản 

 ỏ   un  n ày 16/02/2022, n ày 25/02/2022, các bị cáo D, P đều khai nhận là 

ngay sau khi bị cáo D cầm miếng gạch tàu bị vỡ đán  n  u với T1 và H2, thì các 

bị  áo P, S liền cầm cây gỗ xông vào khu v   đán  n  u và đán  n  ều cái 

 ướn  vào n ười của T1 và H2  S u đó, bị cáo S mới chạy ra phía sau nhà ông 

C lấy thêm 01 khúc cây r    ùn    y đán  01  á  trún  vào t ắt lưn  V n T6, 

thờ  đ  m này diễn ra sau khi bị cáo S đã xông vào đán  T1 và H2; p ù  ợp vớ  

lờ  k     ủ  nhữn  n ười làm chứng Nguyễn V n  2, Nguyễn Việt H4 và  oàn 

Ng c D1 n ìn t ấy P và S có cầm hung khí xông vào H2 và T1, còn có đán  

trúng ai hay không thì  á   n  k ôn  t ấy; p ù  ợp vớ  b  n bản khám nghiệm 

hiện trường, kết quả t  c nghiệm đ ều tr  nơ  xảy ra vụ án; phù hợp với kết luận 

  ám định pháp y về tử thi, p ù  ợp vớ   ơ   ế hìn  t àn  vết t ươn   ủ  bị  ạ , 

vật   ứn  và  á  tà  l ệu,   ứn   ứ k á   ó trong h  sơ vụ án. Mặt k á , trước 

k   xảy r  s  v ệ  đán  n  u,   ữ   á  bị  áo S, D, P và n ữn  n ườ  làm   ứn  

n ư  n  L2, anh H4 và anh D1 hoàn toàn không có mâu thuẫn vớ  n  u  Bị  áo 

S   n là   áu ru t  ủ  bị  áo D; bị cáo P và n ữn  n ườ  làm   ứn  n u tr n là 

 àn  xóm lán    ền   ùn  vớ  bị  áo S. Vớ   á    ứn   ứ và luận  ứ n u tr n đã 

 ó đủ  ơ sở xá  định  á  bị  áo P và S  ó t  m     đán  bị hại T1. Hàn  v   ủ  

 á  bị  áo Nguyễn V n P và Huỳnh Ng c S đã  ó đủ các yếu tố  ấu t àn  t   

“Giết n ười” t eo quy định tại khoản 2   ều 123 B  luật  ìn  s   

Tạ    ều 123 B  luật hìn  s  quy định: 

“1   ười nào giết n ười thu c m t tron   á  trường hợp s u đ y, thì bị 

p ạt tù từ 12 n m đến 20 n m, tù   un  t  n  oặc tử hình: 

a). . . 

2. Phạm t i không thu    á  trường hợp quy định tại khoản 1   ều này, 

t ì bị p ạt tù từ 07 n m đến 15 n m”  

[3] Cá  bị  áo Bù  V n D, Nguyễn V n P và Huỳn       S là n ườ  đã 

trưởng thành, có th  chất, tinh thần phát tri n bình thường, có khả n n  đ ều 

khi n hành vi, giao tiếp xã    , n ận t ứ  được pháp luật,  ó đủ n n  l c chịu 

trách nhiệm hìn  s  t eo quy địn    án  lý r , trước s  việ  n ư vậy, bị  áo 

p ả  bìn  tĩn , kiềm chế bản t  n đ  tìm  á     ả  quyết mâu thuẫn m t cách 

đún  đắn. C n nếu s  v ệ   ó trầm tr n   ơn mà  á  b n k ôn  t   giải quyết 

được t ì báo   ín  quyền đị  p ươn  đ    ả  quyết s  v ệ , n ư vậy sẽ không 

xảy ra s  việ  đán  t ếc. Các bị  áo k ôn  làm đượ  đ ều này mà lạ     n  á   

  ả  quyết m u t uẫn bằn  bạo l   n n khi thấy H2, T1 và K3 đ n  đán  n  u, 

các bị cáo D, P, S k ôn  truy  ô, k ôn    n n  n mà l ền nhặt lấy gạch tàu, cây 

gỗ, len…  đán  n  u với T1 và H2 nhằm mụ  đí   b n  v c cho K3;  ậu quả 



 

 

làm cho T1 bị đ  vết t ươn  ở vùn  đầu gây nứt s , xuất huyết não  ẫn đến tử 

vong; H2 bị t ươn  tí   với tỷ lệ tổn t ươn   ơ t   là 04%. Cá  bị  áo t ừ  b ết 

tín  mạn , sứ  k ỏe  on n ườ  luôn đượ  p áp luật bảo vệ   ếu n ườ  nào  ó 

 àn  v  x m p ạm đến tín  mạn , sứ  k ỏe  on n ườ  đều bị p áp luật xử lý 

nghiêm minh. Vậy mà bị  áo vẫn t      ện  àn  v  p ạm t    C ứn  tỏ  àn  v  

 ủ   á  bị  áo là  ố ý và t      ện t   p ạm đã hoàn thành. 

[4] Tron  vụ án này, tuy  á  bị  áo  ùn  t  m     t      ện t   p ạm 

nhưn  k ôn   ó s  cấu kết chặt chẽ vớ  n  u,  ũn  k ôn   ó s  bàn bạc, sắp đặt 

vai tr   ụ t     o n  u và  ũn  k ôn   ó s  đ ều khi n củ  n ườ  nào n n đ y 

ch  là dạn  đ ng phạm giản đơn  Tuy nhiên, xét về n  n t  n,  àn  v , đ n   ơ, 

tính chất, mứ  đ  và hậu quả trong việc phạm t i của từng bị cáo có khác nhau 

cho nên cần xem xét đối vớ  từn  bị  áo   

Bị  áo Bù  V n D là n ười chủ đ ng tr c tiếp dùng gạ   tàu đán  vào 

vùn  đầu của bị hại T1 trướ   Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm chính trong 

vụ án. C n  á  bị  áo Nguyễn V n P và Huỳnh Ng c S, tại hiện trường khi thấy 

D đán  T1 và H2 thì P và S sử dụn   un  k í t  m     đán  T1. Do đó,  á  bị 

cáo P, S p ả    ịu trá   n  ệm vớ  v   tr    úp sứ    

[5] Hàn  v  p ạm t    ủ   á  bị  áo D, P, S là rất n uy    m   o xã    , 

đã tr   t ếp x m p ạm đến sức khỏe  ủ   n  H2 và tín  mạn   ủ   n  T1 m t 

 á   trá  p áp luật,  ố ý tướ  đoạt mạng sống của bị  ạ  T1, gây ra hậu quả rất 

lớn làm   o     đình người bị hại mất đ  n ười t  n k ôn  s o tìm lạ  được. 

Hàn  v  p ạm t    ủ   á  bị  áo   n   y mất trật t  trị an ở đị  p ươn , x m 

phạm đến kỷ  ươn  p áp luật   à  ước. Do đó, việ  đư  các bị cáo ra xét xử là 

việc làm cần thiết   ối với  á  bị  áo  ần áp  ụn  m t mứ   ìn  p ạt tươn  

xứng với hành vi phạm t i của từn  bị  áo,  ần  á   ly  á  bị  áo r  k ỏ  xã     

m t thờ     n đ   ó đ ều kiện  ả  tạo   áo  ụ  bị  áo, n ằm p ụ  vụ tìn   ìn  

  ín  trị ở đị  p ươn ,   ữ  ìn kỷ  ươn  p áp luật   à  ước, đ ng thờ   ũn  đ  

r n đe và p  n  n ừ    un   

[6] Về tìn  t ết t n  nặn  trá   n  ệm  ìn  s : Cá  bị  áo k ôn   ó tìn  

t ết t n  nặn  trá   n  ệm  ìn  s    

Về tìn  t ết   ảm n ẹ: Trong quá trình đ ều tr   ũn  n ư tại phiên tòa sơ 

th m, bị cáo D đã t àn  k  n k    báo,  n n n  ối cải. Sau khi s  việc xảy ra, 

các bị cáo D, P và S đã tí       tá  đ n      đìn  b   t ường, khắc phục m t 

phần thiệt hại cho phía bị hại T1, đượ  đại diện hợp pháp bị hạ   ó đơn x n   ảm 

nhẹ hìn  p ạt   o  á  bị  áo  G   đìn  bị  áo D  ó  oàn  ản      đình khó kh n, 

bị  áo là l o đ n    ín  tron      đình; Gia đìn  bị  áo P có công với Cách 

mạng, bà ngoại tên Trần Thị R được Chủ tị   nước tặn  Huy   ươn  k án  



 

 

chiến hạng nhất. Bản thân bị cáo S là l o đ n    ín  tron      đình có hoàn 

 ản  k ó k  n,  on n ỏ.   y là  á  tìn  t ết   ảm n ẹ trá   n  ệm  ìn  s  được 

quy định tạ   á  đ  m b, s khoản 1, khoản 2   ều 51 B  luật Hìn  s  đối với bị 

cáo D; t eo đ  m b khoản 1, khoản 2   ều 51 B  luật Hìn  s  đối với các bị cáo 

P, S. Do đó,  ần xem xét giảm nhẹ cho bị  áo m t p ần về  ìn  p ạt   

[7] Xét lờ  đề nghị của vị đại diện Viện ki m sát là  oàn toàn  ó   n  ứ 

và phù hợp nên chấp nhận. 
 

Xét lờ  bào   ữ   ủ   á  vị luật sư cho rằng các bị cáo D, P và S không 

phạm t   “G ết n ườ ” là k ôn   ó   n  ứ n ư H   đ ng xét xử đã p  n tí   ở 

p ần tr n n n k ôn    ấp n ận  R  n   á  tìn  t ết   ảm n ẹ đối với  á  bị  áo 

mà các vị luật sư n u r  là  ó   n  ứ nên H   đ ng xét xử chấp nhận phần đề 

nghị này của các vị luật sư.  

[8] Về trá   n  ệm   n s : Trong quá trình đ ều tra, nhữn  n ười đại 

diện theo pháp luật  ủ  bị  ạ  đại diện theo pháp luật của bị hại Lê Thành T1 

yêu cầu các bị cáo Bù  V n D, Huỳnh Ng c S và Nguyễn V n P b   t ường các 

khoản, n ư s u: 

- Ông    V n  , bà Nguyễn Thị Ú là cha mẹ của T1, yêu cầu b i 

t ườn      p í m   tán  p í 8 000 000 đ ng; chi phí và tiền công xây m  phục 

vụ cho việc chôn cất 11 320 000 đ ng; tiền cấp  ưỡng cho bà Ú 56.000.000 

đ n  (14 t án  x 4 000 000 đ ng). Tổng số tiền là 224 320 000 đ ng. Do ông K, 

bà Ú đã n ận tổn    n  185 000 000 đ ng từ     đìn  bị  áo D 150.000.000 

đ n ;     đình củ  bị  áo S 20.000.000 đ n  và     đìn   ủ  bị  áo P 

15 000 000 đ ng. Tại phiên tòa sơ t  m, ông K và bà Ú yêu cầu các bị cáo D, S 

và P tiếp tục b   t ường số tiền còn lạ  là 39 320 000 đ ng. 

- Em    T ị   m Y, sinh ngày 27/11/2004 (con ru t của anh T1) yêu 

cầu các bị cáo D, S và P b   t ường tiền cấp  ưỡng cho em Y đến k   đủ 18 tuổi 

là 17 880 000 đ n  (24 t án  x 745 000 đ n )   ối với khoản tiền bù đắp tổn 

thất tinh thần,     đìn   á  bị  áo đã giao cho ông K, bà Ú quản lý n n em Y yêu 

 ầu được nhận 1/3 số tiền b   t ườn  bù đắp tổn thất tinh thần mà ông K, bà Ú 

đã n ận trướ  đó (1/3 x 100 t án  lươn   ơ sở x 1 490 000 đ ng = 49.666.000 

đ ng).  

 ối với yêu cầu của ông K, bà Ú và em Y, bị cáo D đ ng ý b i thường. 

Riêng các bị cáo P, S k ôn  đ ng ý b i thường, vì   o rằn  k ôn   ó t  m     

đán  n  u  ẫn đến cái chết của anh T1. 

Xét y u  ầu  ủ  n ữn  n ườ  đại diện hợp pháp cho bị hại T1 là  ó   n 

 ứ  Do đó, bu    á  bị  áo D, P, S p ả  l  n đới t ếp tụ  b   t ường cho n ữn  



 

 

n ườ  đại diện hợp pháp của bị hại T1 là ông    V n  , bà Nguyễn Thị Ú số 

tiền 39 320 000 đ ng và cấp  ưỡng cho em Lê Thị Kim Y đến khi đủ 18 tuổi với 

số tiền 17 880 000 đ ng. Tổng c ng các khoản là 57 200 000 đ ng. 

 ối với yêu cầu của Lê Thị Kim Y, ông    V n   và bà Nguyễn Thị Ú 

(ông bà n i của em Y) có trách nhiệm hoàn trả lại cho em Y 1/3 số tiền b i 

t ườn  bù đắp tổn thất tinh thần mà ông K, bà Ú đã n ận trướ  đó là 49 666 000 

đ ng. Xét thấy yêu cầu của Y là  ó   n  ứ  Do đó, bu c ông    V n   và bà 

Nguyễn Thị Ú phải trả lại số tiền 49 666 000 đ ng cho Lê Thị Kim Y. 

[9] Về vật chứn :  ối với 01  á  nón kết bằn  vả  màu vàn ,  ó   ữ 

PU A; 01 v  n  ạ   ốn  kí   t ướ  19 x 8 x 8  m; 01 k ú   ỗ loạ   ủ  mận   n 

tươ ,    ều  à  53 m,   u v  m t đầu 09 m, m t đầu 07 m tr n s n đất; 01 mản  

 ạ   tàu    ều  à  11,5 m, r ng 10,5cm, dày 1,5 m tr n s n đất; 01 v  n  ạ   

ốn  kí   t ướ  16,5 x 7,5 x 7,5  m; 01 mản   ạ   tàu    ều  à  16 m, r ng 

15 m,  ày 1,5 m tr n đườn  đất; 01 v  n  ạ   ốn  kí   t ướ  16 x 5,4 x 7,5  m 

tr n lề đườn ; 01 mản   ạ   tàu    ều  à  30 m, r n  19 m,  ày 1,5 m tr n lề 

đườn ; 01 mản   ạ   tàu    ều  à  28 m, r n  13 m,  ày 1,5 m tr n lề đườn ; 

01 k ú   ỗ   n tươ  (loạ   ủ  mận)    ều  à  54 m,   u v  m t đầu 14,5 m, m t 

đầu 8 m; 01 k ú   ỗ   n tươ  (loạ   ủ  mận)    ều  à  42 m,   u v  m t đầu 

13,5 m, m t đầu 9,9 m; 05 k ú   ủ  (loạ   ủ  mận) tron  đốn   ủ ; 01 b  quần 

áo  ủ  nạn n  n; 01 k ú   ỗ    ều  à  45 m,  ó m t đầu tr n, m t đầu vuôn ; 

01  á  len  à  1,2 mét,  án bằn    y  à  90 m, lưỡ  len bằn  k m loạ   à  30 m  

  y là  ôn   ụ dùng vào việc phạm t i và là đ  vật không c n   á trị sử  ụn   

Xét t ấy  ần p ả  tị   t u t  u  ủy  

[10]  ối với Trần Hoàn   1 do bị H2 đán  trước nên có vật nhau trên 

nền đất,  ùn  t y đán  trả lại H2 n ưn  k ôn  b ết việc các bị cáo D, P, S dùng 

hung khí nguy hi m xôn  vào   y t ươn  tí     o H2 n n k ôn  đủ   n  ứ đ  

xử lý. 

 ố  vớ  n ườ  đàn ôn  lớn tuổ  mặ  quần  ụt, k ôn  mặ  áo (k ôn  rõ 

   t n, đị     ) t y  ầm   y và  ạ   ốn ,  ó t  m     đán  n  u t eo lờ  k    

 ủa V n T6 và H n  T7  Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  t ếp tụ  xá  m n  làm rõ, 

nếu  ó đủ   n  ứ sẽ xem xét xử lý sau. 

 ố  vớ  n ữn  n ườ  tổ   ứ  và t  m     đá  à t ắn  t u  bằn  t ền 

  m: Trần Hoàn   1, Bù  V n D,  ào An  C2, Nguyễn V n H2  o   ư  đủ yếu 

tố đ  xử lý  ìn  s  n n Cơ qu n Cản  sát đ ều tr  Côn   n  uyện   lập t ủ tụ  

xử p ạt v  p ạm  àn    ín  t eo quy địn   ủ  p áp luật  



 

 

 ối với hành vi của Trần V n  2   y t ươn  tí     o    V n  1, 

Huỳnh V n T6 và Huỳnh H ng T7, trong quá trình đ ều tra bổ sung, các anh Lê 

V n  1, Huỳn  V n T6 và Huỳnh H ng T7  ó đơn rút y u  ầu khởi tố vụ án 

 ũn  n ư k ôn  y u  ầu xử lý đối với Trần V n  2 về hành vi cố ý gây thươn  

tí   n n n ày 14/8/2023 Cơ qu n  ản  sát đ ều tra Công an t n    ra Quyết định 

đìn      đ ều tra vụ án đối với bị can Trần V n  2 là đún  t eo quy định của 

pháp luật. 

 [11] Về án p í: Cá  bị  áo Bù  V n D, Nguyễn V n P và Huỳnh Ng c S 

p ả    ịu án p í  ìn  s  sơ t  m, án phí dân s  sơ t  m và án phí cấp  ưỡng 

theo luật định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1  Tuy n bố: Cá  bị  áo Bù  V n D, Nguyễn V n P và Huỳnh Ng c S 

cùng phạm t   “G ết n ườ ”;  

- C n  ứ khoản 2   ều 123; đ  m b, s khoản 1, khoản 2   ều 51;   ều 

17;   ều 38 B  luật  ìn  s ;  

Xử phạt bị  áo Bù  V n D 10 (mườ ) n m tù  T ời hạn tù tính từ ngày 

06/10/2020. 

- C n  ứ khoản 2   ều 123; đ  m b k oản 1, khoản 2   ều 51;   ều 17; 

  ều 38 B  luật  ìn  s ;  

Xử phạt bị  áo Nguyễn V n P 08 (tám) n m 06 (sáu) t án  tù  T ờ   ạn 

tù tín  từ n ày 19/10/2020  

- C n  ứ khoản 2   ều 123; đ  m b khoản 1, khoản 2   ều 51;   ều 17; 

  ều 38 B  luật  ìn  s ;  

Xử p ạt bị  áo Huỳnh Ng c S 08 (tám) n m tù  T ời hạn tù tính từ ngày 

19/10/2020. 

2. Về trách nhiệm dân s : C n  ứ  á    ều 584, 585, 586 và 591 B  luật 

dân s . 

Bu    á  bị  áo Bù  V n D, Nguyễn V n P và Huỳnh Ng c S  phải liên 

đới tiếp tục b   t ườn    o n ườ  đại diện hợp pháp của bị hại T1 là ông    V n 

K, bà Nguyễn Thị Ú số tiền 39 320 000 đ ng và cấp  ưỡng cho em Lê Thị Kim 

Y đến k   đủ 18 tuổi với số tiền 17 880 000 đ ng. Tổng c ng các khoản là 

57 200 000 đ ng. 

Bu c ông    V n   và bà Nguyễn Thị Ú  ó trá   n  ệm  oàn trả lạ    o 

   T ị   m Y 1/3 số tiền b   t ườn  bù đắp tổn thất tinh thần mà ông K, bà Ú 

đã n ận trướ  đó là 49 666 000 đ ng. 



 

 

   từ n ày  ó đơn y u  ầu t    àn  án  ủ  n ườ  đượ  t    àn  án mà 

n ườ  p ả  t    àn  án   ư  t    àn  xon  số t ền n u tr n, t ì  àn  t án    n 

p ả    ịu lã  suất t eo quy địn  tạ  k oản 2   ều 468 B  luật   n s  đố  vớ  số 

t ền   ư  t    àn  án   o đến k   t    àn  xon   

3. Về vật chứng: Áp  ụn  đ  m  ,   k oản 2   ều 106 B  luật Tố tụn  

 ìn  s   

Tị   t u t  u  ủy 01  á  nón kết bằn  vả  màu vàn ,  ó   ữ PU A; 01 

v  n  ạ   ốn  kí   t ướ  19 x 8 x 8  m; 01 k ú   ỗ loạ   ủ  mận   n tươ ,    ều 

 à  53 m,   u v  m t đầu 09 m, m t đầu 07 m tr n s n đất; 01 mản   ạ   tàu 

   ều  à  11,5 m, r n  10,5 m,  ày 1,5 m tr n s n đất; 01 v  n  ạ   ống kích 

t ướ  16,5 x 7,5 x 7,5  m; 01 mản   ạ   tàu    ều  à  16 m, r ng 15cm, dày 

1,5 m tr n đườn  đất; 01 v  n  ạ   ốn  kí   t ướ  16 x 5,4 x 7,5  m tr n lề 

đườn ; 01 mản   ạ   tàu    ều  à  30 m, r n  19 m,  ày 1,5 m tr n lề đườn ; 

01 mản   ạ   tàu    ều  à  28 m, r n  13 m,  ày 1,5 m tr n lề đườn ; 01 k ú  

 ỗ   n tươ  (loạ   ủ  mận)    ều  à  54 m,   u v  m t đầu 14,5 m, m t đầu 

8 m; 01 k ú   ỗ   n tươ  (loạ   ủ  mận)    ều  à  42 m,   u v  m t đầu 

13,5 m, m t đầu 9,9 m; 05 k ú   ủ  (loạ   ủ  mận) tron  đốn   ủ ; 01 b  quần 

áo  ủ  nạn n  n; 01 k ú   ỗ    ều  à  45 m,  ó m t đầu tr n, m t đầu vuôn ; 

01  á  len  à  1,2 mét,  án bằn    y  à  90 m, lưỡ  len bằn  k m loạ   à  30 m. 

(Cá  vật   ứn  n u tr n   ện Cụ  T    àn  án   n s  t n    n  T áp 

đ n  quản lý)  

4. Về án p í: Áp dụn    ều 136 B  luật tố tụng hìn  s  và   ều 23 Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban T ường vụ Quốc 

h   quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử  ụn  án p í và lệ 

phí Tòa án. 

Bu    á  bị  áo Bù  V n D, Nguyễn V n P và Huỳn       S mỗ  bị 

cáo phải chịu 200 000 đ ng án phí hìn  s  sơ t  m. 

Bu c các bị cáo Bù  V n D, Nguyễn V n P và Huỳn       S l  n đới 

n p 1.966.000 đ ng án phí dân s  sơ t  m và 300.000 đ ng án phí cấp  ưỡng. 

Bị  áo, n ười đại diện hợp pháp  ủ  bị  ạ , n ười bị hạ , n ười có quyền 

lợ , n  ĩ  vụ liên quan  ó quyền k án   áo bản án này lên Tòa án nhân dân Câ p 

  o tạ  t àn  p ố H  C í   n  tron  t ờ   ạn 15 n ày k  từ n ày tuy n án  

 ối vớ  n ười có quyền lợ  và n  ĩ  vụ liên quan vắng mặt có quyền 

kháng cáo lên T   án n  n   n Cấp   o tạ  t àn  p ố H  C í   n  tron  t ờ  

 ạn 15 n ày k  từ n ày n ận được bản s o án v n  oặc bản án được niêm yết.  



 

 

Trường hợp bản án, quyết địn  đượ  t    àn  t eo quy định tạ    ều 2 

Luật thi hành án dân s  thì ngườ  được thi hành án dân s , n ười phải thi hành 

án dân s  có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, t  nguyện 

t    àn  án  oặ  bị  ưỡn    ế t    àn  án được th c hiện t eo quy định tại các 

  ều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân s , thời hiệu t    àn  án được th c 

hiện t eo quy định tạ    ều 30 Luật Thi hành án dân s . 

 

-  ơi  h  : 
- TA DCC tạ  TP HC ;                                                                    

- V S DCC tạ  TP HC ;  

- Ban N i chính T nh ủy   ng Tháp; 

- VKSND t n    ng Tháp; 

- Sở Tư p áp t n    ng Tháp; 

- Cục thi hành án dân s  t n   T; 

- Cơ qu n THAHS CA t n   T; 

- Trạ  tạm giam CA t n    ng Tháp (03 bản); 

- Phòng KTNV - THATA t n   T; 

- Cơ qu n CS T CA t n    ng Tháp; 

- Cơ qu n THAHS CA t n    ng Tháp; 

- P  n  n   ệp vụ    sơ CA t n   T;    

- UBND xã  ,  uyện   (b ết);                                                      

- Bị  áo, bị  ạ , đạ    ện  ợp p áp bị  ạ ; 

n ười có quyền lợ , n  ĩ  vụ liên quan; 

-  ưu HSVA, VT  (M). 

   TM. HỘI ĐỒNG X T X     TH M 
   TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

(đã ký) 

 

 

 

 Lê Khắc Thịnh 

 

 


